
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Dự kiến)

_

STT Mã SV Họ lót Tên G. tính Ngày sinh Nơi sinh ĐTB Xếp loại LỚP
NỢ HỌC 

PHÍ, BTN

1 3471010124 Phan Minh Hoạt Nam 04/03/1992 Quảng Trị 6.03 Trung bình 34CCD3

2 3471010223 Võ Thanh Nghĩa Nam 03/02/1990 Vũng Tàu 5.91 Trung bình 34CCD3

3 3471010047 Nguyễn Văn Cư Nam 01/05/1992 Long An 6.78 Khá 34CCD5

4 3471010292 Nguyễn Đình Thạch Nam 16/06/1990 Bình Định 6.44 Trung bình 34CCD5

5 3471010144 Lê Huy Hùng Nam 04/04/1991 Thanh Hóa 6.49 Trung bình 34CCD6

6 3471010330 Võ Thịnh Nam 01/01/1992 Quảng Nam 5.97 Trung bình 34CCD7

7 3571010690 Nguyễn Khánh Bình Nam 08/12/1993 Đồng Nai 6.14 Trung bình 35CCÐ2

8 3571010228 Ngô Tiến Điệp Nam 26/03/1993 Nghệ An 5.89 Trung bình 35CCÐ2

9 3571011785 Cao Minh Lam Nam 10/03/1992 Nghệ An 6.90 Khá 35CCÐ4

10 3571010505 Nguyễn Đình Chung Nam 11/09/1992 Đăklăk 6.68 Khá 35CCÐ5

11 3551010060 Phùng Khắc Anh Tài Nam 21/05/1993 Bình Thuận 6.32 Trung bình 35CCÐ6

12 3571011824 Trần Vĩnh Huy Nam 12/09/1993 Bình Định 6.46 Trung bình 35CCÐ7 Bằng TN

13 3571011721 Nguyễn Ngọc Nam 20/05/1993 Quảng Ngãi 6.22 Trung bình 35CCÐ7 Bằng TN

14 3571010698 Nguyễn Văn Thắng Nam 20/11/1993 Nghệ An 6.62 Khá 35CLC1-CÐ

15 3671040285 Trần Ngô Quốc Khanh Nam 31/10/1994 Tiền Giang 6.83 Khá 36CCÐ1

16 3671040147 Trần Quang Trung Nam 01/06/1993 Bình Định 6.63 Khá 36CCÐ1

17 3671040574 Phạm Minh Hồng Đại Nam 05/09/1994 Tphcm 6.64 Khá 36CCÐ2

18 3671040354 Huỳnh Ngọc Tân Nam 26/04/1994 Quảng Ngãi 6.96 Khá 36CCÐ2

19 3671042011 Lê Hùng Anh Nam 20/12/1994 Bình Định 6.42 Trung bình 36CCÐ3

20 3671040718 Đoàn Lập Công Nam 16/07/1993 Đăklăk 6.41 Trung bình 36CCÐ3

21 3671041035 Lê Công Đức Nam 06/11/1994 Quảng Ngãi 6.46 Trung bình 36CCÐ3

22 3671040657 Lê Minh Hoàng Nam 16/12/1994 Bình Định 6.59 Khá 36CCÐ3

23 3671040907 Hà Thanh Thời Nam 06/06/1993 Quảng Ngãi 6.48 Trung bình 36CCÐ3

24 3671041208 Nguyễn Hồng Toàn Nam 26/11/1992 Lâm Đồng 6.52 Khá 36CCÐ4

25 3671041106 Nguyễn Trọng Toàn Nam 17/01/1994 Ninh Thuận 6.31 Trung bình 36CCÐ4

26 3671041659 Hoàng Đạt Nam 25/09/1993 Đăklăk 6.25 Trung bình 36CCÐ5

27 3671041932 Hoàng Minh Hải Nam 12/04/1994 Đồng Tháp 6.10 Trung bình 36CCÐ5

28 3671041930 Nguyễn Văn Sang Nam 06/06/1992 Quảng Ngãi 6.51 Khá 36CCÐ5

29 3671040237 Lê Thanh Hải Nam 12/01/1994 Lâm Đồng 6.86 Khá 36CLC-CÐ

30 3671040959 Lê Công Triệu Nam 14/05/1994 Tây Ninh 6.65 Khá 36CLC-CÐ

31 3771041063 Võ Thanh Huy Nam 13/10/1993 Quảng Ngãi 6.57 Khá 37CCD1

32 3771040058 Nguyễn Văn Minh Nam 19/12/1994 Lâm Đồng 7.68 Khá 37CCD1

33 3771040144 Trần Thành Nhiên Nam 05/07/1994 Long An 7.32 Khá 37CCD1

34 3771040049 Đoàn Minh Quân Nam 04/02/1994 Long An 6.79 Khá 37CCD1

35 3771041450 Võ Tấn Vũ Nam 02/10/1995 Quảng Ngãi 8.01 Giỏi 37CCD1

36 3771040420 Trần Văn Khắc Nam 20/05/1995 Bình Định 7.17 Khá 37CCD2

37 3771042039 Nguyễn Đình Thái Nam 25/12/1994 Nghệ An 7.69 Khá 37CCD2

38 3771040620 Lương Văn Được Nam 29/05/1995 Bình Định 7.03 Khá 37CCD3

39 3771040732 Võ Hữu Phước Nam 25/11/1994 Long An 7.41 Khá 37CCD3

40 3771041320 Trần Nhất Trí Nam 04/02/1994 Quảng Ngãi 7.09 Khá 37CCD4

41 3771040856 La Quang Tuấn Nam 29/05/1995 Quảng Ngãi 6.94 Khá 37CCD4

42 3771040887 Phạm Thanh Hưng Nam 26/03/1994 Long An 6.91 Khá 37CLC-CD

43 3771040794 Nguyễn Khoa Nam 24/05/1995 Ninh Thuận 6.65 Khá 37CLC-CD

44 3771040133 Từ Trương Hồng Ngọc Nam 05/04/1994 Tphcm 6.61 Khá 37CLC-CD

45 3771040729 Huỳnh Văn Phong Nhã Nam 25/07/1995 Long An 6.61 Khá 37CLC-CD

46 3771040096 Huỳnh Tấn Phát Nam 05/10/1991 Long An 7.08 Khá 37CLC-CD
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47 3771040468 Võ Minh Quân Nam 25/09/1995 Long An 6.76 Khá 37CLC-CD

48 3771041241 Trang Nguyễn Sĩ Thái Nam 16/01/1995 Tphcm 7.87 Khá 37CLC-CD

49 3771040731 Nguyễn Minh Triệu Nam 24/04/1995 Bình Định 6.70 Khá 37CLC-CD

50 3771040881 Đinh Quốc Tuấn Nam 12/08/1995 Bình Định 6.87 Khá 37CLC-CD

1 3573010374 Trần Minh Tuấn Nam 01/08/1993 Quảng Ngãi 6.98 Khá 35CTH1

2 3772020917 Trần Trọng Chí Nam 19/01/1994 Tphcm 7.63 Khá 37CTH1

3 3772020244 Nguyễn Thị Xuân Hoa Nữ 08/12/1995 Tphcm 7.97 Khá 37CTH1

4 3772020484 Võ Thị Luyến Nữ 26/11/1992 Tiền Giang 7.73 Khá 37CTH1

5 3772020902 Quách Đăng Hữu Tài Nam 12/11/1995 Long An 7.66 Khá 37CTH1

6 3772020858 Trương Phước Tân Nam 08/03/1994 Sóc Trăng 7.68 Khá 37CTH1

7 3772020348 Nguyễn Hà Thị Lệ Uyên Nữ 26/08/1995 Long An 7.12 Khá 37CTH1

1 3474010069 Nguyễn Phước Thành Nam 22/02/1991 Lâm Đồng 6.29 Trung bình 34COT1

2 3574011089 Lê Nguyễn Dương Linh Nam 17/03/1993 Tây Ninh 6.26 Trung bình 35COT1 376.000

3 3574011087 Trần Thái Phong Nam 10/10/1992 Long An 6.87 Khá 35COT1

4 3574011789 Nguyễn Châu Tuấn Nam 06/12/1993 Bình Định 6.57 Khá 35COT2 Bằng TN

5 3672050325 Đinh Văn Châu Nam 07/11/1993 Trà Vinh 6.42 Trung bình 36COT1

6 3672051867 Phạm Văn Ngoan Nam 09/11/1993 Tiền Giang 6.32 Trung bình 36COT1

7 3672050032 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 19/09/1993 Hà Nội 6.30 Trung bình 36COT1

8 3672051922 Trương Minh Tâm Nam 09/09/1994 Gia Lai 6.43 Trung bình 36COT1

9 3672050856 Nguyễn Ngọc Anh Nam 20/12/1994 Bình Định 6.56 Khá 36COT2

10 3672051203 Võ Minh Phụng Nam 15/03/1994 Quảng Ngãi 6.48 Trung bình 36COT2

11 3672050438 Mai Ngọc Sơn Nam 06/02/1994 Đăklăk 6.42 Trung bình 36COT2

12 3672051303 Huỳnh Nguyễn TrọngToàn Nam 21/01/1994 Bình Định 6.78 Khá 36COT2

13 3672051271 Trần Quốc Toàn Nam 08/02/1994 Đăklăk 6.60 Khá 36COT2

14 3772050489 Nguyễn Đăng Bính Nam 28/08/1995 Bình Định 6.74 Khá 37CLC-CK

15 3772050345 Nông Thanh Chuẩn Nam 10/11/1994 Bình Phước 6.22 Trung bình 37CLC-CK 500.000

16 3772050017 Hoàng Ngọc Đức Nam 01/10/1995 Tphcm 6.72 Khá 37CLC-CK

17 3772050274 Đỗ Văn Phước Nam 12/04/1995 Bình Định 7.04 Khá 37CLC-CK

18 3772050067 Nguyễn Phan Minh Quân Nam 20/08/1995 Bến Tre 6.72 Khá 37CLC-CK 500.000

19 3772050087 Huỳnh Thanh Tâm Nam 12/09/1995 Long An 6.85 Khá 37CLC-CK

20 3772050852 Trần Thanh Tùng Nam 27/11/1994 Đăklăk 7.02 Khá 37CLC-CK

21 3772050162 Nguyễn Đức Hoàng Nam 12/04/1995 Quảng Ngãi 6.63 Khá 37COT1 Bằng TN

22 3772050013 Nguyễn Duy Khánh Nam 10/06/1995 Lâm Đồng 6.61 Khá 37COT1

23 3772050118 Nguyễn Minh Lư Nam 28/05/1995 Tiền Giang 6.85 Khá 37COT1 Bằng TN

24 3772050099 Hồ Tiến Sỹ Nam 30/09/1995 Bình Định 6.63 Khá 37COT1 Bằng TN

25 3772050196 Trần Huỳnh Tiến Nam 25/10/1995 Bến Tre 6.93 Khá 37COT1

26 3772050264 Nguyễn Anh Duy Nam 12/03/1995 Tiền Giang 6.46 Trung bình 37COT2 Bằng TN

27 3772050303 Trần Hồ Vũ Nam 01/12/1994 Bến Tre 6.71 Khá 37COT2

28 3772050463 Tô Quốc Bạo Nam 20/08/1995 Bình Định 6.45 Trung bình 37COT3

29 3772050367 Trương Ngọc Dũng Nam 12/02/1995 Quảng Ngãi 6.71 Khá 37COT3

30 3772050423 Võ Minh Sang Nam 11/08/1995 Đăklăk 6.57 Khá 37COT3

31 3772050616 Chế Văn Bình Nam 12/08/1994 Quảng Ngãi 6.64 Khá 37COT4

32 3772050615 Nguyễn Thanh Sơn Nam 02/07/1995 Tphcm 6.08 Trung bình 37COT4

33 3772050736 Nguyễn Công Hậu Nam 11/10/1995 Long An 6.90 Khá 37COT5

34 3772050677 Nguyễn Văn Hiền Nam 04/10/1995 Long An 6.49 Trung bình 37COT5

35 3772050790 Huỳnh Phi Hùng Nam 08/01/1995 Long An 6.78 Khá 37COT5

36 3772050780 Nguyễn Bá Lim Nam 27/01/1995 Bình Định 6.84 Khá 37COT5

37 3772050764 Nguyễn Mỹ Nam 20/01/1995 Đồng Nai 7.04 Khá 37COT5 500.000

38 3772050823 Nguyễn Văn Nghĩa Nam 14/09/1995 Tphcm 6.84 Khá 37COT5

39 3772051154 Nguyễn Văn Hiếu Nam 13/09/1995 Bình Định 6.77 Khá 37COT6

40 3772051419 Đặng Văn Nho Nam 09/10/1995 Kiên Giang 6.98 Khá 37COT6

41 3772050878 Phan Hồng Sơn Nam 11/11/1995 Quảng Ngãi 6.65 Khá 37COT6

42 3772050868 Đinh Phú Thuận Nam 03/03/1995 An Giang 6.65 Khá 37COT6

43 3772050903 Nguyễn Minh Tiến Nam 11/07/1994 Long An 6.55 Khá 37COT6 Bằng TN

44 3772051187 Phạm Trung Cang Nam 25/09/1995 Gia Lai 7.80 Khá 37COT7

45 3772051075 Lê Văn Cảnh Nam 07/11/1995 Long An 6.73 Khá 37COT7

46 3772051095 Bùi Nhật Linh Nam 08/10/1995 Tiền Giang 6.29 Trung bình 37COT7

1 3575010693 Võ Ngọc Trầm Nam 05/10/1992 Khánh Hòa 6.24 Trung bình 35CLC1-DD 672.000

2 3575010838 Hồ Minh Sang Nam 20/12/1993 Long An 6.35 Trung bình 35CXD1

3 3575010301 Võ Hoàng Giang Nam 05/09/1993 Tiền Giang 6.90 Khá 35CXD3

4 3575011307 Trần Bá Cương Nam 01/07/1990 Đồng Nai 6.53 Khá 35CXD6 252.000

Ngành Tin học ứng dụng

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng



5 3575011410 Nguyễn Cửu Lợi Nam 19/06/1992 Huế 6.33 Trung bình 35CXD6 252.000

6 3671030558 Nguyễn Hữu Lành Nam 02/04/1992 Đăklăk 6.85 Khá 36CLC-DD

7 3671030105 Nguyễn Hoàng Long Nam 22/12/1994 Lâm Đồng 6.12 Trung bình 36CLC-DD

8 3671030214 Đinh Xuân Lộc Nam 12/11/1994 Đăklăk 6.45 Trung bình 36CLC-DD

9 3671030834 Nguyễn Thành Tâm Nam 03/01/1994 Tiền Giang 6.63 Khá 36CLC-DD

10 3671030733 Nguyễn Thiện Tâm Nam 10/09/1994 Đồng Tháp 6.33 Trung bình 36CLC-DD

11 3671030859 Lê Hữu Toàn Nam 12/10/1994 Tây Ninh 6.62 Khá 36CLC-DD

12 3671030296 Nguyễn Vũ Đức Nam 16/08/1994 Bình Thuận 6.66 Khá 36CXD1

13 3671030229 Phạm Chí Hướng Nam 10/12/1994 Bình Định 6.51 Khá 36CXD1

14 3671032053 Ngô Hồng Kha Nam 13/11/1993 Bến Tre 6.32 Trung bình 36CXD1

15 3671030279 Huỳnh Đông Khoa Nam 10/02/1993 Bình Định 6.46 Trung bình 36CXD1

16 3671031864 Nguyễn Văn Rớt Nam 09/02/1994 Kiên Giang 7.33 Khá 36CXD1

17 3671030298 Lê Nhựt Thanh Nam 03/09/1994 Tphcm 6.45 Trung bình 36CXD1

18 3671030331 Huỳnh Ngọc Thanh Hoàng Nam 23/02/1994 Long An 6.84 Khá 36CXD2

19 3671030449 Phạm Văn Linh Nam 12/09/1994 Quảng Ngãi 6.54 Khá 36CXD2

20 3671030440 Trần Công Lịch Nam 17/07/1994 Thái Bình 6.20 Trung bình 36CXD2

21 3671030381 Trương Quang Lưu Nam 28/03/1994 Quảng Ngãi 6.35 Trung bình 36CXD2

22 3671030485 Nguyễn Hoài Sơn Nam 18/01/1994 Tphcm 6.20 Trung bình 36CXD2

23 3671030340 Nguyễn Trần Ninh Thuận Nam 01/07/1994 Ninh Thuận 6.35 Trung bình 36CXD2

24 3671030518 Nguyễn Văn Tịnh Nam 04/06/1994 Quảng Ngãi 6.40 Trung bình 36CXD2

25 3671030510 Lê Văn Trãi Nam 23/12/1994 Tây Ninh 6.23 Trung bình 36CXD2

26 3671030592 Huỳnh Thanh Duy Nam 28/11/1993 Bến Tre 6.35 Trung bình 36CXD3

27 3671030530 Lương Xuân Dũng Nam 03/08/1993 Thái Bình 6.45 Trung bình 36CXD3

28 3671030525 Nguyễn Ngọc Hoà Nam 28/01/1992 Quảng Ngãi 6.52 Khá 36CXD3

29 3671030685 Nguyễn Hoàng Đỉnh Kha Nam 10/06/1994 Tiền Giang 6.43 Trung bình 36CXD3

30 3671030700 Phan Nhật Đăng Khoa Nam 12/05/1994 Bến Tre 6.40 Trung bình 36CXD3 Bằng TN

31 3671030541 Lê Công Tài Nam 24/11/1993 Gia Lai 6.47 Trung bình 36CXD3

32 3671030675 Nguyễn Hữu Thái Nam 28/07/1994 Hà Tĩnh 6.19 Trung bình 36CXD3 Bằng TN

33 3671030784 Lê Bá Cường Nam 01/07/1994 Quảng Trị 6.72 Khá 36CXD4

34 3671030846 Nguyễn Viết Lực Nam 24/09/1994 Bình Định 6.27 Trung bình 36CXD4

35 3671030756 Võ Văn Mến Nam 06/10/1994 Bình Định 6.11 Trung bình 36CXD4

36 3671030729 Nguyễn Minh Quang Nam 23/06/1994 Bình Định 6.49 Trung bình 36CXD4

37 3671030836 Đặng Thành Tân Nam 21/01/1994 Quảng Ngãi 6.49 Trung bình 36CXD4

38 3671030991 Ngô Văn Hiếu Nam 24/10/1994 Phú Yên 6.53 Khá 36CXD5

39 3671031025 Tài Trọng Khang Nam 27/03/1994 Ninh Thuận 6.56 Khá 36CXD5

40 3671031052 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 01/11/1994 Bình Thuận 6.21 Trung bình 36CXD5

41 3671031129 Nguyễn Văn Ninh Nam 05/06/1994 Bắc Ninh 6.21 Trung bình 36CXD6

42 3671031096 Trần Doãn Út Quyền Nam 20/05/1991 Hà Nam 6.06 Trung bình 36CXD6

43 3671031497 Tạ Anh Phương Nam 22/05/1994 Tây Ninh 6.44 Trung bình 36CXD7

44 3671031278 Lê Phát Sang Nam 13/12/1994 Long An 6.23 Trung bình 36CXD7

45 3671031300 Nguyễn Trọng Vấn Nam 10/09/1994 Bình Thuận 6.38 Trung bình 36CXD7

46 3771020117 Nguyễn Tấn Minh Nam 10/02/1995 Quảng Nam 6.99 Khá 37CXD1

47 3771020010 Vũ Ngọc Sơn Nam 15/01/1995 Ninh Thuận 6.44 Trung bình 37CXD1

48 3771020479 Trần Đức Thuận Nam 24/04/1995 Nghệ An 7.27 Khá 37CXD3

49 3771020449 Nguyễn Đức Trọng Nam 01/01/1995 Quảng Ngãi 7.04 Khá 37CXD3

50 3771020548 Trần Văn Hưng Nam 08/11/1995 Quảng Ngãi 6.89 Khá 37CXD4

51 3771021205 Phan Thanh Phong Nam 29/12/1994 Long An 7.41 Khá 37CXD5

52 3771020810 Nguyễn Duy Cường Nam 10/02/1995 Bình Định 7.03 Khá 37CXD6

53 3771021404 Phạm Hữu Hây Nam 09/09/1995 Long An 6.87 Khá 37CXD6 Bằng TN

54 3771020776 Đào Duy Lâm Nam 20/06/1995 Quảng Trị 7.34 Khá 37CXD6

55 3771020709 Lê Trung Phong Nam 27/03/1995 Ninh Thuận 6.66 Khá 37CXD6

56 3771020714 Trần Duy Quang Nam 12/01/1995 Long An 6.75 Khá 37CXD6

57 3771020747 Võ Trần Minh Tài Nam 27/05/1994 Tphcm 7.26 Khá 37CXD6

58 3771021204 Võ Lê Anh Nam 28/02/1995 Bình Định 7.00 Khá 37CXD7

59 3771020991 Lê Hửu Nhân Nam 01/01/1995 Vĩnh Long 7.23 Khá 37CXD7

60 3771021089 Nguyễn Lưu Tấn Phát Nam 08/09/1994 Quảng Ngãi 6.63 Khá 37CXD7

61 3771020974 Nguyễn Hồng Phương Nam 22/10/1994 Ninh Thuận 7.06 Khá 37CXD7

62 3771021346 Đàm Phú Quốc Nam 16/12/1994 Quảng Bình 7.24 Khá 37CXD7

63 3771021303 Trần Văn Trường Nam 12/05/1995 Tây Ninh 7.21 Khá 37CXD7

64 3771021333 Nguyễn Ngọc Ty Nam 18/06/1992 Bình Thuận 7.30 Khá 37CXD7

65 3771021164 Đoàn Ngọc Vinh Nam 23/10/1992 Sóc Trăng 7.04 Khá 37CXD7 200.000

1 3472020026 Nguyễn Tiến Đức Nam 23/02/1991 Đăklăk 5.86 Trung bình 34CKX1

2 3572021487 Nguyễn Hoàng Duy Nam 18/04/1993 Tây Ninh 5.80 Trung bình 35CKX2

3 3572020908 Thái Văn Đạt Nam 01/06/1993 Hà Tĩnh 6.13 Trung bình 35CKX2

Ngành Quản lý Xây dựng



4 3572020361 Nguyễn Văn Hoà Nam 09/02/1993 Gia Lai 6.00 Trung bình 35CKX2

5 3572020533 Nguyễn Thái Sinh Nam 20/06/1992 Bình Định 6.41 Trung bình 35CKX2

6 3572020907 Trần Thế Thịnh Nam 28/07/1992 Hà Tĩnh 5.98 Trung bình 35CKX2

7 3673020389 Hồ Sỹ Hùng Nam 16/05/1993 Quảng Bình 6.04 Trung bình 36CKX1 270.000

8 3673020479 Phạm Minh Mẩn Nam 11/11/1994 Long An 6.54 Khá 36CKX1

9 3673020259 Đỗ Văn Nam Nam 23/06/1994 Lâm Đồng 6.41 Trung bình 36CKX1

10 3673020097 Đỗ Thanh Vinh Nam 24/01/1994 Tphcm 6.47 Trung bình 36CKX1

11 3673021288 Nguyễn Thiên Diệu Nam 12/01/1994 Quảng Ngãi 6.16 Trung bình 36CKX2

12 3673020711 Dương Tấn Hóa Nam 05/10/1994 Ninh Thuận 6.14 Trung bình 36CKX2

13 3673020698 Đỗ Minh Quyền Nam 15/05/1994 Đăklăk 6.24 Trung bình 36CKX2

14 3673021249 Ngô Quang Tú Nam 19/07/1994 Quảng Nam 6.29 Trung bình 36CKX2

15 3773020170 Nguyễn Xuân Hiệp Nam 16/05/1995 Đăklăk 6.88 Khá 37CKX1

16 3773020059 Mã Đỗ Đăng Khoa Nam 25/08/1995 Tphcm 6.55 Khá 37CKX1

17 3773020093 Mai Ngọc Thi Nam 24/01/1994 Thanh Hóa 6.51 Khá 37CKX1

18 3773020006 Phạm Minh Vương Nam 01/07/1995 Quảng Ngãi 6.66 Khá 37CKX1

19 3773020547 Bùi Công Lưu Nam 28/06/1994 Quảng Ngãi 6.85 Khá 37CKX2

20 3773021243 Ngô Thị Ngọc Trâm Nữ 27/06/1995 Đăklăk 6.31 Trung bình 37CKX2

21 3773020400 Lê Đức Trận Nam 13/06/1994 Bình Định 6.99 Khá 37CKX2

22 3773021422 Phan Tường An Nam 16/11/1994 Đăklăk 7.08 Khá 37CKX3

23 3773020685 Nguyễn Tấn Tài Nam 16/08/1994 Tphcm 7.23 Khá 37CKX3

24 3773020884 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 02/01/1995 Bến Tre 7.11 Khá 37CKX3

1 3477010022 Nguyễn Mạnh Đạt Nam 04/06/1992 Quảng Nam 6.27 Trung bình 34CTN3

2 3572050869 Trần Hữu Dũng Nam 07/02/1993 Bình Thuận 6.52 Khá 35CTN1

3 3572050832 Nguyễn Đức Thịnh Nam 24/12/1993 Quảng Ngãi 6.58 Khá 35CTN1

4 3572051200 Lâm Ngọc Thủy Nữ 13/03/1993 Tphcm 6.79 Khá 35CTN3

5 3672011251 Vũ Văn Chương Nam 10/09/1994 Thái Bình 6.22 Trung bình 36CTN2

6 3672011612 Nguyễn Thị Kim Duyên Nữ 01/10/1994 Tphcm 6.42 Trung bình 36CTN1 90.000

7 3672010687 Nguyễn Quốc Việt Nam 01/04/1994 Đăklăk 6.37 Trung bình 36CTN2

8 3672011026 Mạch Huy Vương Nam 07/10/1994 Tphcm 6.33 Trung bình 36CTN2

9 3772010812 Phan Ngọc Giàu Nữ 13/12/1995 Cần Thơ 6.33 Trung bình 37CTN1

10 3772010820 Nguyễn Hoàng Khang Nam 06/05/1995 An Giang 6.96 Khá 37CTN1 75.000

11 3772010809 Nguyễn Thị Mỹ Liên Nữ 09/08/1995 Tphcm 6.51 Khá 37CTN1

12 3772011208 Trần Cẩm Thành Nữ 03/10/1993 Trà Vinh 6.58 Khá 37CTN1

1 3572031473 Nguyễn Thành Nhẫn Nam 05/01/1992 Bình Thuận 6.42 Trung bình 35CVT1

2 3572031492 Lê Văn Pháp Nam 20/03/1993 Quảng Ngãi 6.19 Trung bình 35CVT1

3 3572030056 Bùi Tiến Thương Nam 01/07/1992 Bình Định 6.30 Trung bình 35CVT1

4 3671010581 Mai Quốc Dũng Nam 19/07/1994 Đồng Tháp 6.31 Trung bình 36CVT1

5 3671010916 Phạm Bá Sơn Nam 10/12/1994 Kiên Giang 6.29 Trung bình 36CVT1 225.000

6 3671010291 Phan Công Thìn Nam 03/11/1992 Đăklăk 6.72 Khá 36CVT1

7 3671010368 Hoàng Anh Tiến Nam 25/05/1994 Khánh Hòa 6.36 Trung bình 36CVT1

8 3771010193 Trần Văn Đông Nam 30/12/1995 Đăklăk 6.88 Khá 37CVT1

9 3771011194 Nguyễn Nhật Tảo Nam 09/10/1994 Bình Thuận 6.88 Khá 37CVT1

10 3771010558 Vũ Tấn Thành Nam 26/10/1995 Bình Phước 6.97 Khá 37CVT1

11 3771010680 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 08/06/1994 An Giang 6.71 Khá 37CVT1

12 3771011230 Đặng Thị Mộng Tuyền Nữ 12/10/1994 Tây Ninh 6.94 Khá 37CVT1

1 3575030667 Nguyễn Nhất Di Nam 02/12/1992 Quảng Ngãi 6.57 Khá 35CNVL1

2 3575031605 Nguyễn Tống Nam Nam 01/02/1993 Bình Thuận 6.34 Trung bình 35CNVL1 Bằng TN

3 3575031769 Ngô Thùy Nga Nữ 24/03/1993 Phú Yên 6.46 Trung bình 35CNVL1

4 3671052046 Phan Minh Ánh Nam 09/09/1993 Huế 6.90 Khá 36CNVL1

5 3671051153 Đỗ Ngọc Hùng Nam 24/05/1993 Bình Định 6.43 Trung bình 36CNVL1 720.000

6 3671051879 Đỗ Đình Khôi Nam 21/01/1994 Quảng Ngãi 6.72 Khá 36CNVL1 270.000

7 3671050513 Cao Quang Sinh Nam 21/07/1992 Quảng Ngãi 6.38 Trung bình 36CNVL1

8 3671050169 Bùi Minh Thành Nam 12/06/1992 Tiền Giang 6.49 Trung bình 36CNVL1

1 3671011077 Nguyễn Thế Đại Nam 30/05/1994 Đồng Nai 6.35 Trung bình 36CQT2

2 3771010157 Phạm Thị Kim Diệu Nữ 20/04/1995 Quảng Ngãi 6.66 Khá 37CQT1

3 3771010870 Nguyễn Thị Tuyết Lan Nữ 03/10/1995 Bến Tre 7.60 Khá 37CQT2

4 3771010478 Bùi Thị Lý Nữ 19/07/1995 Quảng Ngãi 6.69 Khá 37CQT1

5 3771011267 Hứa Thị Tuyết Sương Nữ 24/06/1995 Tphcm 6.74 Khá 37CQT1

6 3771010877 Trương Thị Quỳnh Trang Nữ 05/11/1995 Quảng Ngãi 6.64 Khá 37CQT2

7 3771011055 Nguyễn Văn Trường Nam 03/03/1993 Sóc Trăng 7.10 Khá 37CQT2
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1 3673010414 Trần Thị Thùy Dương Nữ 01/11/1994 Long An 6.02 Trung bình 36CKT2

2 3673010363 Lê Thị Hoa Nữ 20/09/1993 Nghệ An 6.23 Trung bình 36CKT1

3 3673010125 Phạm Tuấn Lực Nam 12/03/1994 Thanh Hóa 6.24 Trung bình 36CKT1

4 3673011111 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ 22/09/1994 Tiền Giang 6.16 Trung bình 36CKT1

5 3673011882 Lê Diệp Hoàng Oanh Nữ 23/04/1994 Bình Thuận 5.94 Trung bình 36CKT1

6 3673012040 Nguyễn Thị Thanh Nữ 20/10/1994 Bình Định 6.28 Trung bình 36CKT1

7 3673011161 Lê Văn Trọng Nam 19/02/1992 Quảng Ngãi 6.35 Trung bình 36CKT1

8 3773011283 Nguyễn Ngọc HoàngAnh Nữ 26/08/1995 Tphcm 6.67 Khá 37CKT1

9 3773011294 Nguyễn Thị Linh Đa Nữ 26/12/1995 Bình Định 6.63 Khá 37CKT1

10 3773010205 Võ Tiến Lợi Nam 28/07/1995 Tphcm 7.00 Khá 37CKT1

11 3773010254 Nguyễn Thị Kim Luyến Nữ 05/05/1995 Long An 6.77 Khá 37CKT1

12 3773011042 Huỳnh Bảo Ngọc Nữ 24/12/1994 Bến Tre 6.44 Trung bình 37CKT2

13 3773011143 Lâm Bảo Ngọc Nữ 04/07/1995 Sóc Trăng 6.19 Trung bình 37CKT1

14 3773011006 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nữ 04/05/1994 Quảng Nam 6.52 Khá 37CKT2

15 3773010167 Trần Thị Tuyết Nhung Nữ 25/02/1993 Huế 7.17 Khá 37CKT1

16 3773010984 Nguyễn Thu Quỳnh Nữ 14/08/1994 Gia Lai 6.77 Khá 37CKT2

17 3773011436 Huỳnh Thị Ngọc Trâm Nữ 21/10/1994 Lâm Đồng 6.48 Trung bình 37CKT2

18 3773011434 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 13/05/1995 Tphcm 6.33 Trung bình 37CKT2
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